
Mẫu 1: 

CÔNG TY ……………………                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC TÀI SẢN  TÀI SẢN -VẬT TƯ - HÀNG HÓA - SẢN PHẨM 

Kiểm kê định giá ngày …… tháng …… năm …… 

 

STT 

TÊN VẬT TƯ – 

HÀNG HÓA - SẢN 

PHẨM 
Đơn 

vị 

tính 

Số 

Lượng 

GIÁ TRỊ SỔ SÁCH DO XÍ 

NGHIỆP BÁO CÁO 

GIÁ TRỊ DO TỔ QUẢN LÝ TÀI 

SẢN XÁC ĐỊNH 
GHI CHÚ 

Mã số - Quy cách Nguyên giá 
Tỷ lệ 

% 

Giá trị 

còn lại 
Nguyên giá 

Tỷ lệ 

% 
Giá trị thực tế 

 I. Máy móc thiết bị  

để tại …. 

         

1.  cái         

2.  cái         

3.  cái         

4.           

5.           

6.  cái         

 II.Công cụ lao động 

để tại … 

cái         

1.  cái         



2.           

3.           

4.  cái         

 III. Nhà cửa và vật 

kiến trúc tại … 

         

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

 IV. Vật tư - hàng 

hóa - sản phẩm tại 

…. 

         

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           



6.           

 V. Vật tư - hàng hóa 

- sản phẩm tại …. 

         

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

                                                                         

 

                                                                                                              …………, ngày …tháng……năm… 

                                                                                                                           NGƯỜI LẬP BẢNG   

                                                                                                     GIÁM ĐỐC 

                                                                                              

                                                       

 

 

 


